Kế hoạch bài dạy lớp 1E - Gv:Hoàng Thị Kim - Trường Tiểu học Minh Quang A

TUẦN 25
Thứ Hai ngày 4 tháng 3 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 73: Sinh hoạt dưới cờ
Tham gia hưởng ứng phong trào Giờ Trái Đất, thực hiện tiết kiệm điện cho gia đình.
( Đ/C Đào TPT soạn)
------------------------------------------------------------

TIẾNG VIỆT
Tiết 73+74: Bài 25A: Những con vật đáng yêu (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:
 - Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn, trong bài bồ câu và kiến vàng; kết hợp đọc chữ và nhìn tranh, nhận biết được hai chi tiêt quan trọng của câu chuyện (bồ câu cứu kiến vàng kiến vàng cứu bồ câu) và ý nghĩa việc làm của bồ câu, kiến vàng.
Viết đúng tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc tiếng mang thanh hỏi/ thanh ngã. Chép đúng đoạn 2 bài bồ câu và kiến vàng.
- Hình thành và phát triển ngôn ngữ. Biết kể về một số con vật.
- HS biết yêu quý loài vật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử.
- Hs: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
* HĐ1. Nghe – nói
- Trình chiếu tranh và hỏi:
+ Kể  về các con vật đáng yêu mình biết (là con vật 4 bức tranh SGK và con vật khác)
- Nhận xét – tuyên dương.
2. Khám phá
* HĐ2. Đọc
   Nghe đọc
* Giới thiệu bài: Câu truyện mà các em nghe cô đọc sau đây kể về việc giúp nhau của bồ câu và kiến vàng.
- Câu chuyện gồm 4 đoạn có tranh minh họa mỗi đoạn.
- Cần chú ý ngắt nghỉ đúng hơi sau dấu phẩy, dấu chấm, và ngừng lại sau mỗi đoạn.
- Nghe gv đọc chậm.
    Đọc trơn.
- YC tìm từ ngữ dễ viết sai, nhầm lẫn.
- YC đọc.



- YC đọc nối tiếp theo câu.
- YC đọc nối tiếp theo đoạn.
- YC đọc đồng thanh cả lớp.
- Thi đọc các đoạn giữa các nhóm.
   
- Nhận xét- tuyện dương.
      Đọc hiểu
- Trả lới câu hỏi:
-  Đọc thầm đoạn 2 và 3 để trả lời câu hỏi:
+ Sợ bồ câu trúng tên, kiến vàng đã làm gì?

- Nhận xét tuyên dương
- Hoạt động nhóm
- Đọc thầm đoạn 2 trả lời:
+ Bồ câu giúp kiến vàng như thế nào?
- YC đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét- tuyên dương.
+ Ai thích bồ câu, ai thích kiến vàng? Vì sao?
- GV kết luận
Tiết 2
3. Luyện tập
HĐ3: Viết
a, Chép đoạn 2 trong bài Bồ câu và kiến vàng.
- Nghe giáo viên đọc đoạn đoạn văn.
- Đọc từng cụm từ và nghi nhớ, chép lại cụm từ đã ghi nhớ, chú ý đến dấu chấm câu.
Bồ câu/ đậu trên cành cây/ vội gắp chiếc lá, / thả xuống sông. Kiến vàng/ leo lên chiếc lá/ thoát chết.
- Đọc chậm để học sinh soát lỗi.
- Nhận xét 3-4 bài của học sinh.
b, Luyện tập chính tả.
- Chọn HĐ (1) hoặc HĐ(2) 
- Viết đúng l/n  hoặc dấu hỏi/ dấu ngã.
 - GV yêu cầu HS thực hiện

- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn dò: HS về làm bài tập, đọc lại bài đọc.
	

 
[bookmark: _GoBack]- Cá nhân trả lời.
- Nhận xét bạn




 - Lắng nghe.



- Lắng nghe.


- Đọc thầm theo gv.

- trượt chân, xuống sông, kiến vàng, vụt bay……..
- Đọc đồng thanh cả lớp
- Đọc cá nhân.
- Đọc nối tiếp câu.
- Mỗi hs đọc một đoạn cho hết bài.
 - Đọc đồng thanh cả lớp.
- Thi đọc
- Nhận xét nhóm bạn




+ Hs trả lời
- Nhận xét bạn.

- Họat động nhóm.


- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét.
- 2-3 học sinh trả lời.
- Lắng nghe.




- Lắng nghe.
- Từng học sinh viết các chữ có chữ cái viết hoa vào vở nháp: Bồ câu, kiến vàng, thấy..
- Hs chép đoạn văn vào vở 

- Nghe GV đọc lại đoạn văn để soát lỗi, sửa lỗi.


- Lắng nghe.
- Thực hiện.
- Đọc lại các từ ngữ đã đặt thẻ.
- Làm bài tập trong vở bt.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……....…….......................................................................……………………….
------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 73: Ôn tập 9 (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đếm, đọc, viêt đúng các số trong phạm vi 100. Hiểu cấu tạo số có hai chữ số.
- Thành thạo việc so sánh và sắp thứ tự các số trong phạm vi 100.
- HS có ý thức học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử. Tranh SGK, mẫu vật
- Hs: Bộ đồ dùng học Toán 1
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo  viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Khởi động: 
 - Thi đếm, viết số lượng mỗi nhóm đồ vật, so sánh số lượng của các nhóm đồ vật.
- GV chuẩn bị 3 túi chưa số lượng hình vuông khác nhau. Túi 1 có 35 hình vuông, túi 2 có 43 hình vuông, túi 3 có 51 hình vuông.
 - GV chia mỗi tổ một túi yêu cầu HS đếm số lượng HV trong túi của tổ mình.
- GV viết bảng kết quả HS báo cáo.
- GV giới thiệu và ghi đầu bài
2. Luyện tập:
Bài 1: Mỗi loại có bao nhiêu viên bi? Bi nào có màu nhiều nhất? 
+ Có mấy loại màu bi?
+ Để biết mỗi loại coa bao nhiêu viên bi ta làm thế nào?
- GV yêu cầu HS làm bài.
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả
+ Vậy số bi màu nào nhiều nhất?
+ Số bi màu nào ít nhất?
GV: 34 là số lớn nhất trong ba số 28, 34, 33 do 3 chục lớn hơn 2 chục nên 34 > 28, 4 đơn vị lớn hơn 3 đơn vị nên 34 > 33. Vậy 34 là số lớn nhất.
Bài 2: Lá và hoa nào chỉ cùng một số
+ Muốn biết lá và hoa chỉ cùng một số ta cần chú ý điều gì?
- GV hướng dẫn mẫu:
- Gọi 1 HS đọc lá mẫu, 1 HS đọc hoa mẫu.
+ Tại sao lá được nối với hoa?
- Yêu cầu HS làm bài
- Cho HS đọc lần lượt cặp lá, hoa đã nối. 
HS khác nhận xét.
- Gv đưa ra đáp án
- GV: 61 gồm mấy chục, mấy đơn vị?....
+ Trong các số đã cho số nào là số lớn nhất? Số nào là số bé nhất?
+ Số nào là số tròn chục?
+ Số nào có chữ số chục và chữ số đơn vị giống nhau?
GV: Bài tập ôn lại cho chúng ta cách viết số, đọc số của số có hai chữ số rồi vận dụng để tìm ra số lớn nhất và số nhỏ nhất.
+ 78 gồm mấy chục, mấy đơn vị ?
+ 86 gồm mấy chục, mấy đơn vị ?
+ Trong 3 số : 34 ; 65 ; 23 số nào bé nhất, số nào lớn nhất ?
- GV nhận xét và yêu cầu HS về nhà tập đếm  các số trong phạm vi 100
- GV nhận xét tiết học.
	




- HS đếm và nêu kết quả
 

- HS nêu nối tiếp đầu bài
 
 - HS nêu yêu cầu
 
 - Có ba loại màu bi.
 - Đếm số viên bi của mỗi loại.
- HS làm bài.
- Hs báo cáo.
- Số bi màu vàng.
- Số bi màu đỏ.




- HS nêu yêu cầu
- Đọc số và viết số phải giống nhau.

- HS đọc
- Hs nêu





- Số lớn nhất: 99
- Số bé nhất: 16
- Số 80
- Số 99

- HS lắng nghe


78 gồm 7 chục và 8 đơn vị
86 gồm 8 chục và 6 đơn vị
- Số bé: 23
- Số lớn : 65


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……....…….......................................................................……………………….
-------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiêt 49: Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (t7)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể 
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản 
* Kiến thức.
- Ôn các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân



 
III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

	 













 









	

 




 













 

	
Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động qua video.



GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.

GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu




- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 
              


 - HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu





HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 

              
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
        


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………...…………………………………………….............………………………………...
----------------------------------------------------------------

Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 75: Bài 25A: Những con vật đáng yêu (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
 - Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn, trong bài bồ câu và kiến vàng; kết hợp đọc chữ và nhìn tranh, nhận biết được hai chi tiêt quan trọng của câu chuyện (bồ câu cứu kiến vàng kiến vàng cứu bồ câu) và ý nghĩa việc làm của bồ câu, kiến vàng.
Viết đúng tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc tiếng mang thanh hỏi/ thanh ngã. Chép đúng đoạn 2 bài bồ câu và kiến vàng.
- Hình thành và phát triển ngôn ngữ. Biết kể về một số con vật.
- HS biết yêu quý loài vật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử.
- Hs: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ4: Nghe- nói.
- Gv gọi hs đọc yêu cầu
- Nói một câu về tình bạn của bồ câu và kiến vàng.

- Nhận xét- tuyên dương.
- Dặn dò: HS về làm bài tập, đọc lại baì đọc.
	
- Hs đọc yêu cầu

- Từng em nêu ý kiến của mình.
- Nhận xét.

- Lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
-------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 76+77: Bài 25B: Những bông hoa thơm (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:
  - Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn, trong bài Mùi thơm của hoa tỏa ra từ đâu? kết  hợp đọc chữ và nhìn tranh, biết được mùi thơm của phần lớn các loài hoa ra từ đâu và cách ngửi mùi hoa thế nào cho đúng.
  Viết đúng tiếng có âm đầu c/k. Chép đúng đoạn 3 bài Mùi thơm của hoa tỏa ra từ đâu?
  - Nghe hiểu câu chuyện Bô lông rực rỡ của chim thiên đường và kể lại được một câu chuyện.
  - Hs biết yêu quý và chăm sóc các loài hoa.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: SGK, vở.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ1. Nghe – nói
- Trình chiếu tranh và hỏi:
+ Ở mỗi bức tranh cô treo trên bảng các em đều nhìn thấy mọt bông hoa. Ai biết tên các hoa này, hãy nói cho cô và các bạn biết.
+ Hoa hồng có thơm không?
+ Hoa sen có thơm không?
+ Hoa huệ có thơm không?
+ Hoa bưởi có thơm không?
- Nhận xét – tuyên dương.
+ Các em có biết mùi thơm tỏa ra từ đâu không?
2. Khám phá
HĐ2. Đọc
Nghe đọc
* Giới thiệu bài đoc
- GV đọc bài.
      
   
   Đọc trơn.
- YC tìm từ ngữ dễ viết sai, nhầm lẫn.

- YC hs đọc

- YC đọc nối tiếp theo câu.
- YC đọc nối tiếp theo đoạn.
- YC đọc đồng thanh cả lớp.
- Thi đọc các đoạn giữa các nhóm.
   
- Nhận xét- tuyện dương.
      Đọc hiểu
- YC hs đọc câu hỏi a
- Hoạt động theo nhóm:
- Các nhóm TL chọn câu trả lời đúng.


- Nhận xét, tuyên dương.
- YC cầu thầm đoạn 3 trả lời câu hỏi:
+ Ngửi hoa như thế nào cho đúng cách?

- GV kết luận: Chúng ta phải ngửi hoa đúng cách, nếu để mũi sát bông hoa một số hoa sẽ có thể gây độc cho người.
- Ở trường hay công viên chúng ta không được tự tiện bẻ hoa, bẻ cành.
3. Luyện tập
 HĐ3: Viết
  a, Nghe – viết đoạn 3 bài Mùi thơm của hoa tỏa ra từ đâu?
- Nghe giáo viên đọc đoạn đoạn 3 bài Mùi thơm của hoa tỏa ra từ đâu? 
- Nhắc lỗi mà học sinh thường mắc.
- Đọc chậm theo cụm từ cho học sinh viết.

- Đọc chậm để học sinh soát lỗi.

- Nhận xét 3-4 bài của học sinh.
b, Chọn từ ngữ viết đúng.
- Tìm được những chữ viết đúng âm đâu c/k ghi nhớ để viết đúng.
 + Nhìn giáo viên đính thẻ tranh và nghe giáo viên đọc các từ ngữ phù hợp với mỗi thẻ 
+ Vào nhà viết c. vào nhà viết k.
+ Đính kèm thẻ chữ dưới tranh (đại diện nhóm nêu chữ viết đúng c, đại diện nhóm nêu chữ viết đúng k)
- Nhận xét thẻ chữ viết sai, sửa lại cho đúng,
- Nhận xét
- Dặn dò: HS về tập kể lại câu chuyện.
	

 
- 4 HS trả lời.


- Cá nhân trả lời.



- Nhận xét bạn
- 2-3 học sinh trả lời.




 - Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Chú ý cách đọc từng đoạn
- Đọc thầm theo GV.

- Tỏa ra, trong nhụy hoa, nhiều loài hoa, nhụy hoa……
- Đọc đồng thanh cả lớp
- Đọc cá nhân.
- Đọc nối tiếp câu.
- Mỗi hs đọc một đoạn cho hết bài
- Đọc đồng thanh cả lớp.
- Thi đọc
- Nhận xét nhóm bạn


- Đọc yêu cầu bài.

- Thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét.


+ 2-3 học sinh trả lời.
- Nhận xét bạn.



- Lắng nghe.





- Lắng nghe.

- Lắng nghe.
- Nghe giáo viên đọc và viết vào vở.
- Nghe giáo viên đọc lại để soát lỗi, sữa lỗi.


- Lắng nghe

- Lắng nghe.

- HS thực hiện.



- Lắng nghe.
- Hs lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
-------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 49:Bài 25: Bảo vệ các giác quan (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
· Giải thích được ở mức độ đơn giản về sự cần thiết (hoặc tại sao) phải bảo vệ, giữ gìn các giác quan.
Nêu và thực hiện được những việc nên làm để bảo vệ, giữ gìn các giác quan trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt biết cách phòng tránh cận thị học đường.
· HS có khả năng hợp tác nhóm, lắng nghe, chia sẻ với bạn.
- HS biết giữ gìn vệ sinh, bảo vệ các giác quan của cơ thể mình.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử 
- Hs: Video bài hát Năm giác quan.
III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ1: Khi ra đường, bạn có đeo khẩu trang, đeo kính, mặc áo dài tay không? Vì sao?
· Khi ra đường, bạn có đeo khẩu trang, đeo kính, mặc áo dài tay không? Vì sao?
· GV chú trọng vào các câu trả lời có liên quan đến việc bảo vệ các giác quan.
2. Khám phá
HĐ2: Nên, không nên làm gì để bảo vệ, chăm sóc mắt và phòngtránh cận thị?
· Gv cho HS  quan sát và khai thác nội dung từng hình từ 2 đến 5.




- Gv cho HS liên hệ hoạt động của bản thân, nhận xét đã thực hiện được những việc nào giúp bảo vệ và chăm sóc mắt? Việc nào đã làm tốt, việc nào làm chưa tốt, việc nào chưa làm được?

- GV có thể yêu cầu HS viết cam kết thực hiện các việc chăm sóc và bảo vệ mắt phù hợp với từng cá nhân HS. 

HĐ3: Nên, không nên làm gì để bảo vệ và chăm sóc mũi, lưỡi và tai?
· GV cho HS quan sát về nội dung hoạt động của từng hình:






- GV cho HS liên hệ hoạt động của bản thân, kể lại những việc các em đã làm tốt để bảo vệ, chăm sóc mũi, tai, lưỡi.
- Nhận xét giờ
- Dặn chuẩn bị bài sau
	



· HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. Câu trả lời của HS có thể khác nhau. 




- HS nêu về nội dung hoạt động của từng hình, nói được:
·  Hình 2: Bạn nhỏ nên khám mắt (thường xuyên, định kì), tốt cho mắt.
· Hình 3: Nên chơi vận động ngoài trời có ánh sáng tự nhiên, tốt cho sức khoẻ của mắt...
- HS liên hệ hoạt động của bản thân, nhận xét đã thực hiện được những việc nào giúp bảo vệ và chăm sóc mắt? Việc nào đã làm tốt, việc nào làm chưa tốt, việc nào chưa làm được?
- HS viết cam kết thực hiện các việc chăm sóc và bảo vệ mắt. HS nhắc lại việc thực hiện cam kết của bản thân mình trong giờ sinh hoạt lớp.


· HS quan sát về nội dung hoạt động của từng hình:
· Hình 6: Nên đi khám bác sĩ định kì, thường xuyên.
· Hình 7: Không nên thổi kèn vào tai bạn; không nên nghe âm thanh quá lớn có thể gây ù tai, rách màng nhĩ, tổn thương tai,…
· HS liên hệ hoạt động của bản thân, kể lại những việc các em đã làm tốt để bảo vệ, chăm sóc mũi, tai, lưỡi.
- Hs lắng nghe và kể
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
----------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 6 tháng 3 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 78:Bài 25B: Những bông hoa thơm (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
  - Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn, trong bài Mùi thơm của hoa tỏa ra từ đâu? kết  hợp đọc chữ và nhìn tranh, biết được mùi thơm của phần lớn các loài hoa ra từ đâu và cách ngửi mùi hoa thế nào cho đúng.
Viết đúng tiếng có âm đầu c/k. Chép đoạn 3 bài Mùi thơm của hoa tỏa ra từ đâu?
  - Nghe hiểu câu chuyện Bô lông rực rỡ của chim thiên đường và kể lại được một câu chuyện.
  - Hs biết yêu quý và chăm sóc các loài hoa.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: SGK, vở.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Vận dụng
HĐ4: Nghe- nói.
a, Nghe kể chuyện bộ rực rỡ chim thiên đường.
- Nhìn tranh nghe kể chuyện theo từng tranh
- Trả lời câu hỏi;
+ Thiên đương trao cho ai chiếc lá sồ đó?
+ Thiên đường cho ai cành hoa lau?
+ Thiên đường làm những gì giúp chim hoa mai?
+ Bầy chim đã làm gì để giúp thiên đường khi mùa đông vê?
b, Kể một đoạn câu chuyện.
- Kể vắn tắt 3 đoạn đầu 
- Hoạt động nhóm tập kể đoạn 4 của câu chuyện.
- Thi kể giữa các nhóm.




- Tuyên dương nhóm kể hay.
- Dặn dò: HS về tập kể lại câu chuyện.
	

- HS lắng nghe
- Nhìn tranh nghe kể nối tiếp từng đoạn theo tranh.
- Lần lượt trả lời các câu hỏi.






- Lắng nghe cô kể.


- Tập kể theo nhóm.
- Một số bạn kể trong nhóm theo lời kể đã chọn.
- Đại diện thi kể.
- Nhận xét nhóm bạn.
- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
-------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 79: Bài 25C: Giúp ích cho đời (tiết 1)
 I. Yêu cầu cần đạt:
 - Đọc đúng và đọc trơn từ ngữ, dòng thơ và khổ thơ cuả bài Hại mưa; Kết hợp chữ và nhìn tranh hiểu được lợ ích của hạt mưa và biết quý trọng nguồn nước ngọt do mưa đem lại.
- Tô chữ L/M, viết được 1-2 câu về lợi ích của mưa.
   Nghe – viết nói theo chủ điểm Cuộc sống quanh em; Biết hỏi đáp về nội dung tranh
- Phát triển phẩm chất thể hiện được theo ý bảo vệ môi trường và tình yêu đối với con vật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: SGK,Tập viết tập 2
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ1. Nghe – nói
- Trình chiếu tranh và hỏi: 
+ Các em thấy gì ở mỗi bức tranh?
- YC học sinh TL
- Nhận xét – tuyên dương.
 2. Khám phá
HĐ2. Đọc.
Nghe đọc.
* Giới thiệu bài đọc
- GV đọc bài.
       Đọc trơn.
- YC tìm từ ngữ dễ viết sai, nhầm lẫn.
- YC đọc.
- YC đọc nối tiếp theo câu.
 - YC đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- YC đọc đồng thanh cả lớp.
- Thi đọc nối tiếp 2 khổ thơ giữa các nhóm.
- Nhận xét- tuyện dương.
      Đọc hiểu.
- YC thực hiện
+  Hãy đóng vai hạt mưa để kể về mình. Muốn vậy trước hết chúng ta phải tìm được các từ ngữ trong bài để điền vào chỗ trống.
+ Một số hs tìm từ ngữ phù hợp.
1 …….trời …….đất.
2 ………mương máng…..trồng trọt
3 ……….thóc……cơm……
- Nhận xét, tuyên dương.
- Từng hs kể nối tiếp 3 câu (mỗi em 1 câu)
- Nhận xét, tuyên dương.
- YC HS đọc yêu câu ý C.
- Bài thơ nói về lợi ích gì của hạt mưa?
- Kêt luân: Trong bài đồng dao này, qua việc hạt mưa tự kể về mình, chúng ta thấy điều được nói đến là lợi ích của hạt mưa...
- Dặn dò chuẩn bị bài tiết 2 và 3.
	

 
- HS trả lời

- HS lắng nghe




- Đọc thầm theo GV.

- Trên trời, tưởng rằng, chảy ra, muôn loài
- HS đọc nối tiếp câu
- HS đọc nối tiếp theo khổ thơ
- HS đọc ĐT
- HS thi đọc.






- Nối tiếp điền từ ngữ phù hợp.



- Nhận xét bạn.

- Kể nối tiếp.

- Đọc yêu cầu đề bài.
- Một số nhóm kể trước lớp.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
-------------------------------------------------
TOÁN
                                      Tiết 74:  Ôn tập 9 (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: 
 - Đếm, đọc, viết đúng các số trong phạm vi 100. Hiểu cấu tạo số có hai chữ số.
 - Thành thạo việc so sánh và sắp thứ tự các số trong phạm vi 100.
 - Gây hứng thú học tập cho HS. HS yêu thích môn học.
 II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử, sgk, mẫu vật
- Hs: sách vở môn học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Yêu cầu HS làm bài tập:
Điền dấu >; <; =
34 …37 ;   40 … 39 ;  85 … 85
- Yêu cầu HS nêu rõ cách so sánh.
	
- 3 HS nêu cách điền.


- HS nêu cách so sánh.

	- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
	- HS nhận xét.

	2. Luyện tập
	

	Bài 3: Sắp xếp các số theo thứ tự
a) từ bé đến lớn:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- GV hỏi:
+ Bài tập 3 gồm có mấy phần?
+ Nêu yêu cầu phần a.

+ Để sắp xếp được các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn thì ta viết số bé nhất trước hay số lớn nhất trước?
+ Để biết được trong 4 số đã cho thì số nào bé nhất ta phải làm gì?
+ Con có nhận xét gì về 4 số cần so sánh?
+ Vậy khi so sánh, con so sánh chữ số ở hàng nào trước.
+ Nếu chữ số hàng chục bằng nhau thì con phải làm gì?
- GV: Nêu cho cô các chữ số hàng chục trong mỗi số đã cho.
+ Trong các số 52; 70; 84; 55 thì số nào có chữ số hàng chục bé nhất?
+ Hãy so sánh số 52 và 55

+ Vậy số nào bé nhất?
- Dựa vào đó các con xếp tiếp các số còn lại theo thứ tự từ bé đến lớn.
- Gọi HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào VBT.
- Yêu cầu HS đọc bài làm của mình.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét và đưa ra đáp án đúng.
- Gọi HS nêu yêu phần b.
+ Để xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé ta phải xếp số nào đầu tiên?
- Tương tự như phần a các con hãy so sánh và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.
- Yêu cầu 1 HS nêu cách so sánh và  sắp xếp.


- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét và chuyển ý: 
Bài 4: Nêu số:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- GV: Các con hãy quan sát các số được viết trong mỗi vòng tròn xem đây là một dãy số được sắp xếp theo thứ tự nào?
+ Số cuối cùng của dãy là số nào?
+ Dựa vào thứ tự của dãy số em hãy điền tiếp các số còn thiếu sao cho hợp lý.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét: Vừa rồi cô thấy các con đã thuộc thứ tự của một dãy số liên tiếp từ 21 đến 60.
- Gọi HS khá đọc lại toàn bộ các số trong dãy số.
+ Dãy số này được sắp xếp theo thứ tự nào?

+ Con có nhận xét gì về 2 số đứng liền nhau?


- Qua tiết ôn tập ngày hôm nay cô cùng các con đã ôn tập lại kiến thức nào đã học?
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau. 
	

- HS nêu.

+ Gồm 2 phần.
+ Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.
+ Ta phải viết số bé nhất trước.


+ Ta phải so sánh các số với nhau.
+ Đều là số có 2 chữ số.
+ Con so sánh các chữ số hàng chục với nhau.
+ Ta so sánh tiếp chữ số ở hàng đơn vị.


+ 5 chục, 7 chục, 8 chục, 5 chục. 
+ Số 52 và 55.
+ 52 < 55 (vì 2 đơn vị bé hơn 5 đơn vị)
+ Số 52 bé nhất.
- HS làm bài.

- HS làm bài.

- HS đọc.
- HS nhận xét.
    52 ; 55 ; 70 ; 84
b) từ lớn đến bé :
- HS nêu.
+ Số lớn nhất phải xếp đầu tiên.
- 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào VBT.
+ 9 chục lớn 8 chục, 8 chục lớn hơn 6 chục, 6 chục lớn hơn 4 chục nên ta xếp:91 ; 89 ; 65 ; 40.
- HS nhận xét.


- HS nêu.
+ Được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, bắt đầu từ số 21.

+ Số 60.
- HS tự làm bài cá nhân.

- HS nhận xét.



- HS đọc.

+ Được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
+ Hai số hơn kém nhau 1 đơn vị.
+ Đếm, đọc, so sánh, sắp xếp các số trong phạm vi 100.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
-------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 74: Hoạt động theo chủ đề: Em là chủ nhà
I. Yêu cầu cần đạt:
-  Học sinh thấy được sự tham gia làm việc nhà theo sức của mình là cần thiết để có thể trở thành một chủ nhà đúng nghĩa.
- Học sinh tham gia tiểu phẩm Chủ nhà một cách sáng tạo và tiểu phẩm có thể được diễn tại tiết Sinh hoạt dưới cờ.
- Hs có ý thức học tập tốt
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Quả chuông, sticker phần thưởng
- Hs: sách vở môn học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức trò chơi: “Trong bếp có gì?”
- GV nêu luật chơi 
2.Khám phá 
- GV cho HS kể cho bạn nghe về ngôi nhà (căn hộ) mình ở. 
+ Nó rộng hay nhỏ thôi?
+ Ở tầng mấy?
+ Có mấy cửa sổ?
+ Có vườn không?
+ Có ban công không?
+ Có hoa xung quanh nhà không?
+ Em thích nhất phòng nào?
+ Em hay ngồi ở đâu trong nhà?
- GV gọi HS trả lời.
- Khen ngợi tuyên dương những HSTL tốt.
c, Kết luận: 
Ngôi nhà là nơi mình ở, có nhiều kỉ niệm, nhiều tình cảm. Dù nhà bé hay lớn, căn hộ hay ngôi nhà, đối với mình rất quan trọng.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề
Vở kịch tương tác “Chủ nhà”
- Chuẩn bị đạo cụ, đồ thật hoặc đồ mô phỏng.
- GV cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Trong tiểu phẩm gồm mấy nhân vật?
- Chia HS tương ứng với các vai diễn
- GV yêu cầu HS diễn vở kịch “Chủ nhà”.
- GV nhận xét.
c, Kết luận: 
- HS chia sẻ về niềm tự hào về ngôi nhà của mình và hứa luôn là người chủ nhà đúng nghĩa bằng cách tiếp tục làm việc nhà theo đúng sự phân công trong gia đình.
4. Cam kết hành động
- GV cho HS vẽ tranh

 5. Hoạt động nối tiếp
- Mỗi con người và mỗi đồ vật trong nhà đều phải làm việc phù hợp với sức khỏe và thể trạng của mình. Vì vậy cần phải luôn tôn trọng các đồ vật bằng cách giữ gìn chúng như vậy mới trở thành chủ nhà của chúng được.
- Giáo viên nhận xét, dặn dò.
	

- HS Tham gia chơi



- HS lần lượt trả lời 








- Cả lớp vỗ tay


- HS lắng nghe





- HS trả lời; Gồm chủ nhà và các đồ vật trong nhà.




- HS lắng nghe



- HS quan sát và vẽ lại một căn phòng trong nhà mà em thích nhất.

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
-----------------------------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 7 tháng 3 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 80+81: Bài 25C: Giúp ích cho đời (tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
 - Đọc đúng và đọc trơn từ ngữ, dòng thơ và khổ thơ cuả bài Hại mưa; Kết hợp chữ và nhìn tranh hiểu được lợ ích của hạt mưa và biết quý trọng nguồn nước ngọt do mưa đem lại.
 - Tô chữ L/M, viết được 1-2 câu về lợi ích của mưa. Nghe- viết nói theo chủ điểm Cuộc sống quanh em; Biết hỏi đáp về nội dung tranh
 - Phát triển phẩm chất thể hiện được theo ý bảo vệ môi trường và tình yêu đối với con vật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: SGK,Tập viết tập 2
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập
HĐ3: Viết
a, Tô và viết.
- Nghe GV hướng dẫn tô chữ L/M

b, Viết 1-2 câu về việc làm của các bạn trong tranh.
- Nghe GV giao nhiệm vụ: quan sát tranh về việc làm của các bạn trong tranh.
+ Các bạn nhỏ đang làm gì ở sân trường?
+ Ai đang tưới hoa?
+ Bạn nam đang làm gì?
- YC viết 1-2 câu vào vở.
+ Những việc làm nào của các ban trong tranh thể hiện các bạn nhỏ rất quan tâm đến mội trường sống của mình?
- Nhận xét, tuyên dương.
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ4: Nghe- nói.
- YC HS đọc yêu cầu.
- Hướng dẫn cách tìm các từ ngữ để điền vào chỗ trống; quan sát kĩ từng bức tranh để chọn từ ngữ phù hợp.
+ Ở bức tranh thứ 2, các em thấy người đàn ông đang uống nước vậy từ cần điền phù hợp là từ uống.
- Các em hãy làm việc theo nhóm tìm tiếp các từ ngữ để hoàn thành các dòng còn lại các bài đồng dao này.
- Nhóm nào xong trước nêu kết quả các từ ngữ phù hợp dưới mỗi tranh.

- Nhận xét, tuyên dương.
- Cùng đọc lại bài đồng dao.
 

- Dặn dò: Về làm bài trong sách bt, đọc lại bài thơ.
	

 
- Tô chữ L/M trong vở tập viết
+ Viết từ Mê Linh..




- Lắng nghe và TLCH


- HS viết vào vở
- Biết làm cho môi trường sạch, đẹp, biết gắn bó yêu thương các con vật.

- Nhận xét.



- Nhìn tranh, nối tiếp câu để hoàn thành bài đồng dao.
- Tham gia chơi.
- Lắng nghe.


- Hoạt động nhóm.
- Đại diện nhóm nêu thực hiện.
(cày, cơm đầy, cá to)
- Nhận xét.
- Đọc đồng thanh.
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy bát cơm đầy
Lấy khúc cá to.
- Lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
-------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 82: Bài 25D: Những con vật thông minh (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
 - HS đọc mở rộng một câu chuyện hoặc bài thơ về chủ điểm Cuộc sống quanh em.
    Chép đoạn văn Cá heo, viết đúng tiếng có âm đầu c/k.
- Viết được câu nói về nội dung tranh.
- Phát triển phẩm chất biết yêu quý loài vật
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử, SGK, vở.
- Hs: SGK, vở BT Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ1. Nghe – nói
- Chiếu tranh tranh và hỏi: 
+ Ở lớp chúng ta, em nào đã nhìn thấy cá heo?
+ Em hãy kể một vài điều mình biết về cá heo 
- Nhận xét – tuyên dương.
- Cá heo là một loài cá bơi rất nhanh…
 2. Khám phá
HĐ2. Viết.
a, Viết một câu về việc làm của con qua trong mỗi bức tranh.
- Chiếu tranh HĐ2a nghe giải thích: Hai bức tranh thể hiện nội dung một câu chuyện nói về những con vật thông minh mà ở đây là con quạ. 
- Hoạt động nhóm: Thi viết lời cho 2 bức tranh thể hiện câu chuyện vừa nghe GV kể vắn tắt.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm nhanh nhất.
- Dăn dò: Dặn học sinh về đọc lại bài làm bài tập trong sách bài tập.
	


- Trả lời.

- Lắng nghe.
- HS lắng nghe





- HS quan sát tranh


- Các nhóm viết

- Nhận xét 
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
-------------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiêt 50: Kiểm tra đánh giá tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể 
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản 
* Kiến thức.
- Ôn các tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ; tư thế vận động cơ bản của tay; tư thế vận động cơ bản của chân và vận động phối hợp của cơ thể.
* Kiểm tra 
Kiểm tra cá nhân



 
III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

	 













 









	

 




 













 

	
Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động qua video.



GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.

GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu




- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 
              


 - HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu





HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 

              
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
        


IV. Điểu chỉnh sau bài học: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………...…………………………………………….............………………………………...
----------------------------------------------------------------

Thứ Sáu ngày 8 tháng 3 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 83+84:Bài 25D: Những con vật thông minh (tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
 - HS đọc mở rộng một câu chuyện hoặc bài thơ về chủ điểm Cuộc sống quanh em.
    Chép đoạn văn Cá heo, viết đúng tiếng có âm đầu c/k.
 - Viết được câu nói về nội dung tranh.
- Phát triển phẩm chất biết yêu quý loài vật
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử, SGK, vở.
- HS: SGK, BT Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập
 Chép đoạn văn.
- Nghe đọc đoạn văn Cá heo.
- YC học sinh chép bài vào vở.


- Đọc cho HS soát lỗi.


- Nhận xét một số bài và nêu lỗi sai nhiều mà HS mắc phải.
- Thi tiếp sức: Điền đúng c hoặc k vào chỗ trống.
- Chiếu tranh của HĐ2c trên bảng.
- GV yêu cầu HS điền 
- Nhận xét, tuyên dương.
- YC đọc các từ ngữ đã điền.
- Nhắc nhở cách viết c/k.

4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ3: Đọc
- Hướng dẫn  nhiệm vụ:
- Tìm đọc đoạn, bài nói về những con vật có ở nước ta hoăc nước ngoài (em biết nhờ đọc sách, truyện)
- Chia sẻ với bạn bè, người thân về đoạn, bài thơ đã đọc.
+ Qua bài Qụa có thông minh hay không? Hãy nói điều em thích trong bài?
- Liên hệ: Xung quanh chúng ta có nhiều rất con vật đáng yêu, thông minh các em phải biết quý trong những con vật xung quanh mình.
- Dăn dò: Dặn học sinh về đọc lại bài làm bài tập trong sách bài tập.
	

- HS lắng nghe
- Từng HS chép vào vở theo lời đọc của GV, nghe, chép, từng cụm từ.
- Từng HS nghe GV đọc lại để soát lỗi.
- Từng HS sửa lỗi.
- HS lắng nghe

- Quan sát tranh.

- CN học sinh điền.


- Đọc từ ngữ đã điền c/k.
- Lắng nghe.


- Tìm sách theo hướng dẫn của GV
- Ghi chép lại điều thấy hay trong đoạn văn bản đọc được.


- Trả lời.

- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
--------------------------------------------------------------- 
TOÁN
Tiết 75: Cộng trừ các số tròn chục
I. Yêu cầu cần đạt:
 - Biết cộng, trừ hai số tròn chục
   Biết cộng trừ thành thạo hai số tròn chục tương tự như cộng, trừ hai số có 1 chữ số: 2 + 3 = 5, 20 + 30 = 50.
 - Nhận biết được tình huống thực tế ứng với phép tính cộng hoặc trừ các chục. 
   Biết áp dụng cách cộng, trừ các chục như đã nói ở trên để cộng, trừ nhẩm thật thành thạo.
  Giải được bài toán liên quan với cộng, trừ các chục.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tính toán nhanh, tập trung chú ý lắng nghe, góp phần phát triển năng lực tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử, sách mềm (tư liệu bài giảng), ĐDDH Toán 1
- Hs: SGK, vở bài tập; bộ ĐD học toán 1
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (Hoạt động chung cả lớp) 
* Đếm lấy nhanh, trả lời nhanh
- Gọi 2 HS lấy hình dán lên bảng theo từng chục.

- Các bạn dán được bao nhiêu hình? 
- Gọi 1 HS  lấy đi 1 chục hình …. từ  hình dán trên bảng. 
- Còn lại bao nhiêu hình?
* GV chốt: 
2. Khám phá
*  Nhận ra tình huống gộp lại, tình huống bớt đi của tranh khám phá: 
- YC HS quan sát tranh trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ gì?
+ Số bánh mỗi loại?

+ Các bạn trong tranh nói gì? 
+ Bạn trai bên trái nói đúng không?
Bạn trai bên phải nói đúng không? 
- Vậy bên trái có 20 chiếc bánh, bên phải có 30 chiếc bánh, tất cả có bao nhiêu chiếc bánh? 
- Có 50 chiếc bánh, lớp mình ăn hết 30 chiếc bánh. Còn lại bao nhiêu chiếc bánh?
* Nhận biết cách cộng, trừ các số tròn chục như cộng, trừ các đơn vị (2 + 3 = 5, 2 chục + 3 chục = 5 chục. 5 – 3 = 2, 5 chục trừ 3 chục bằng 2 chục. ) 
- GV yêu cầu HS: Lấy thanh chục thể hiện phép tính cộng  20 + 30  và cách tính kết quả. Gv gợi ý 2 + 3 = 5, 2 chục + 3 chục = 5 chục, 20 + 30 = 50
- GV nhận xét
- Phép tính trừ 50 – 30 thực hiện tương tự. 
- GV chốt: Cho HS đối chiếu kết quả với SGK cho cá nhân đọc lại:
2 chục + 3 chục = 5 chục 
20 + 30 = 50
5 chục – 3 chục = 2 chục
50 – 30 = 20 
3. Luyện tập
Bài 1:
- Gọi 1 HS nói phép tính 40 + 20 
- Cho HS nối tiếp nêu kết quả

- Nhận xét
4. Vận dụng, trải nghiệm
- Bài 2a: 
- Bên trái có mấy xâu hạt màu tím?
- Mỗi xâu có mấy hạt màu tím?
- Bên phải có mấy xâu hạt màu vàng?
- Cô có tất cả bao nhiêu xâu hạt tím và vàng?
- Nêu phép tính? 

- Nhận xét
b.
- Có mấy xâu hạt màu xanh?
- Có mấy xâu hạt có cả màu xanh và màu vàng?
- Trong 2 xâu hạt màu xanh và màu vàng có mấy hạt màu xanh, mấy hạt màu vàng?
- Có 60 hạt màu xanh thêm 10 hạt nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu hạt?
- Nêu phép tính? 
- Có tất cả bao nhiêu hạt cả xanh và vàng?
- Có bao nhiêu hạt màu vàng? Hỏi có bao nhiêu hạt màu xanh?
- Nêu phép tính?
- Nhận xét
Bài 3:
- YC HS quan sát các số đã cho ở hàng trên
- Quan sát phép tính đầu tiên. Các em hãy tính nhẩm sao cho kết quả bằng 80  
- Nhận xét
- Hai phép tính còn lại cho HS trả lời ngay. YC 2 HS làm bảng 
- Nhận xét chung, khen ngợi HS làm tốt.
- GV củng cố ND bài.
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị trước bài cho tiết học sau.
	
- Hs đếm

- HS 1: Lấy 3 chục hình …
- HS 2: Lấy 2 chục hình…..
- Các bạn dán được 5 chục hình …
- 1 Hs lấy…

- Trên bảng còn 4 chục hình …




- Quan sát tranh
- Tranh vẽ các bạn đang đếm bánh,
- Có 20 chiếc bánh nâu, 30 chiếc bánh đỏ.
- Thích quá
Nếu lớp mình ăn hết 30 chiếc còn 20 chiếc.
- Nêu phép tính: 20 + 30 = 50


- Nêu phép tính: 50 – 30 = 20






- Đại diện một số nhóm nói trước lớp cách tính và kết quả của cặp đôi mình. 












- 40 + 20 = 60
- Nối tiếp nêu
- Viết kết quả vào vở 
- 4 HS lên bảng viết kết quả


- Bên trái có 5 xâu hạt màu tím
- Mỗi xâu có 10 hạt
- Bên phải có 3 xâu hạt màu vàng
- Có tất cả 8 xâu hạt tím và vàng 
- 5 chục + 3 chục = 8 chục 
50 + 30 = 80 
- Trả lời: Có 80 hạt cả tím và vàng
- Viết vở

- Có 6 xâu hạt màu xanh
- Có 2 xâu hạt cả màu xanh và màu vàng
- Có 10 hạt màu xanh và 10 hạt màu vàng
- 70 hạt màu xanh

60 + 10 = 70
- Có 80 hạt
- Có 10 hạt màu vàng
- Trả lời: Có 70 hạt màu xanh


- Quan sát đọc các số đó: 10, 30, 40, 70
- Thi nhau nói kết quả
10 + 70 = 80

- 2 HS 70 – 30 = 40
           30 + 40 = 70
- Lớp viết vở
      


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
-----------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 75: Sinh hoạt lớp
Chia sẻ với bạn làm việc nhà
I. Yêu cầu cần đạt:
* Sơ kết tuần:
- HS thấy được ưu, khuyết điểm của tuần 25. Từ đó đề ra hướng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ của tuần 26.
- Rèn thói quen nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
* Hoạt động trải nghiệm: 
- HS chia sẻ và tự hào về những việc nhà mình làm. HS ý thức được đó là nhiệm vụ của mình vì mình là thành viên trong gia đình chứ không phải là mình đang giúp người khác.
II. Đồ dùng dạy học:
- Sổ sinh hoạt, sách vở môn học.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Sơ kết tuần 
a, Sơ kết tuần 25
- Từng tổ báo cáo
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 25.




 GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: + Nền nếp:
                   + Học tập: 
                   + Các hoạt động khác:
* Tồn tại: 
b. Phương hướng tuần 26
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm
* Chia sẻ cảm xúc cá nhân sau trải nghiệm lần trước.
- GV yêu cầu HS chia sẻ tranh vẽ ngôi nhà của mình lên và chọn những bức tranh đẹp.
- GV nhận xét, khen ngợi
- Các con về nhà hãy cùng với người thân bố mẹ, anh chị, ông bà… trang trí lại ngôi nhà của mình cho đẹp hơn nhé.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng báo cáo tình hình tổ mình theo các nội dung sau: 
+ Rèn luyện đạo đức
+ Học tập
+ Nền nếp truy bài
+ TD, HĐTN
 
- HS nghe, bổ sung ý kiến 





- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 26.








- 3 – 4 HS được chia sẻ nói về ngôi nhà mình vẽ 
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................……………………..
…………………………….....................................................................………..
……………….....................................................................……………………..
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